
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 72DCKX24
KHOA KINH TẾ VẬN TẢI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023
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Tổng số lệ 

phí thi lại

Mã SV Ngày sinh 93 TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ

1 72DCKX20203 Tạ Đức An 23/05/2003 11 3 6.0 C+ 4.9 D 4.7 D 0.0 F 2.6 F 5.3 D+ 3.1 F 3.9 F 7.8 B 6.1 C+ 5.5 C

2 72DCKX20174 Khuất Tuấn Anh 16/08/2003 11 3 6.7 C+ 7.0 B 4.2 D 4.2 D 2.0 F 7.3 B 3.0 F 2.5 F 8.2 B+ 5.8 C 4.7 D

3 72DCKX20219 Lê Phương Anh 6/7/2003 11 1 8.0 B+ 4.2 D 4.7 D 6.8 C+ 2.1 F 8.1 B+ 7.9 B 4.6 D 8.8 A 5.7 C 6.6 C+

4 72DCKX20182 Nguyễn Khoa Đức Anh 1/9/2003 11 2 5.8 C 7.3 B 4.9 D 7.7 B 2.6 F 5.9 C 4.5 D 2.8 F 8.1 B+ 5.7 C 5.0 D+

5 72DCKX20178 Phạm Thị Hải Anh 12/9/2003 11 0 7.6 B 8.0 B+ 4.3 D 6.0 C+ 4.3 D 6.9 C+ 6.1 C+ 6.7 C+ 7.5 B 7.0 B 5.7 C

6 72DCKX20221 Trần Kỳ Anh 8/5/2003 10 2 0.8 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.9 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

7 72DCKX20195 Phạm Thị Yến Chi 3/9/2003 11 2 6.5 C+ 5.5 C 4.4 D 5.6 C 3.7 F 6.7 C+ 2.0 F 4.9 D 8.1 B+ 5.4 D+ 5.6 C

8 72DCKX20185 Tạ Thập Huệ Chi 2/5/2003 11 2 7.5 B 7.0 B 4.9 D 0.0 F 4.9 D 7.9 B 2.4 F 3.2 F 7.8 B 6.1 C+ 6.2 C+

9 72DCKX20173 Lê Đình Chính 18/12/2003 11 1 6.6 C+ 4.9 D 4.5 D 0.0 F 0.0 F 5.8 C 2.4 F 4.3 D 8.2 B+ 0.0 F 6.2 C+

10 72DCKX20218 Nguyễn Minh Diện 27/10/2003 10 4 1.3 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2.4 F 3.6 F 1.9 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

11 72DCKX20168 Đoàn Tiến Dũng 3/10/2003 11 2 6.8 C+ 8.0 B+ 4.9 D 6.4 C+ 3.6 F 6.0 C+ 2.8 F 5.3 D+ 5.3 D+ 5.8 C 5.7 C

12 72DCKX20205 Nguyễn Tiến Dũng 21/04/2003 11 1 7.9 B 7.6 B 5.6 C 4.6 D 2.9 F 7.2 B 4.8 D 4.6 D 5.6 C 6.2 C+ 6.2 C+

13 72DCKX20164 Phạm Anh Dũng 13/07/2003 11 1 8.3 B+ 6.3 C+ 6.5 C+ 7.2 B 3.7 F 5.7 C 7.7 B 6.0 C+ 5.1 D+ 5.7 C 6.6 C+

14 72DCKX20161 Nguyễn Thị Minh Duyên 15/07/2003 11 2 6.3 C+ 5.6 C 3.8 F 0.0 F 3.1 F 7.4 B 5.9 C 6.7 C+ 7.8 B 5.4 D+ 5.8 C

15 72DCKX20162 Nguyễn Tùng Dương 30/07/2003 11 3 6.2 C+ 5.9 C 3.8 F 4.6 D 3.5 F 6.9 C+ 6.3 C+ 3.9 F 6.4 C+ 5.3 D+ 5.1 D+

16 72DCKX20186 Kiều Hương Giang 7/5/2003 11 1 5.7 C 6.5 C+ 4.8 D 6.7 C+ 3.7 F 8.6 A 4.9 D 4.9 D 7.1 B 5.2 D+ 5.1 D+

17 72DCKX20160 Nguyễn Cao Hà 13/03/2003 11 4 4.9 D 7.0 B 4.8 D 0.0 F 0.0 F 7.9 B 2.3 F 3.3 F 6.1 C+ 1.6 F 3.8 F

18 72DCKX20220 Trịnh Minh Hiệp 2/7/2003 11 1 6.7 C+ 6.0 C+ 5.0 D+ 7.0 B 0.0 F 6.2 C+ 4.0 D 4.6 D 7.2 B 5.6 C 2.2 F

19 72DCKX20180 Bùi Trung Hiếu 26/09/2003 11 0 7.8 B 7.0 B 5.3 D+ 8.3 B+ 4.9 D 6.7 C+ 5.5 C 5.6 C 7.7 B 5.8 C 6.4 C+

20 72DCKX20177 Lê Hữu Hiếu 31/03/2003 10 0 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

21 72DCKX20202 Trần Hiếu 18/03/2003 11 3 5.2 D+ 3.2 F 4.7 D 0.0 F 3.0 F 6.9 C+ 7.6 B 3.7 F 5.4 D+ 4.3 D 4.9 D

22 72DCKX20197 Nguyễn Mạnh Hùng 19/07/2003 11 2 4.8 D 6.0 C+ 4.5 D 0.0 F 3.6 F 7.2 B 3.8 F 4.6 D 7.0 B 4.5 D 4.6 D

23 72DCKX20169 Nguyễn Phi Hùng 7/4/2003 10 6 3.3 F 0.0 F 1.9 F 0.0 F 2.4 F 0.0 F 1.9 F 6.8 C+ 1.1 F 3.9 F

24 72DCGT20058 Nguyễn Quý Hùng 8/12/2003 11 3 7.0 B 6.3 C+ 4.2 D 4.2 D 3.8 F 8.1 B+ 3.3 F 5.3 D+ 2.6 F 5.1 D+ 5.1 D+

25 72DCKX20167 Trần Mạnh Hùng 18/05/2003 11 1 6.0 C+ 6.3 C+ 4.7 D 0.0 F 4.1 D 5.7 C 7.7 B 3.9 F 7.1 B 5.5 C 5.2 D+

26 72DCKX20192 Nguyễn Quang Hà Khoa 11/3/2003 10 6 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.9 F 2.3 F 1.6 F 2.8 F 2.1 F 6.8 C+ 1.3 F

27 72DCKX20194 Bùi Thanh Lan 15/02/2003 11 1 6.9 C+ 5.2 D+ 4.9 D 5.2 D+ 2.9 F 4.6 D 5.7 C 4.2 D 6.1 C+ 5.4 D+ 5.6 C

28 72DCKX20159 Mai Hoàng Lan 2/11/2003 11 0 6.8 C+ 7.7 B 4.8 D 5.0 D+ 4.9 D 5.0 D+ 4.4 D 4.3 D 7.2 B 5.5 C 5.8 C

29 72DCKX20183 Nguyễn Thị Thùy Linh 28/12/2003 10 3 1.3 F 1.7 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.9 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F

30 72DCKX20181 Nguyễn Thùy Linh 25/02/2003 10 2 0.9 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.9 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F
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31 72DCKX20189 Phạm Diệu Linh 8/11/2003 11 1 7.5 B 7.7 B 5.3 D+ 7.5 B 5.4 D+ 5.0 D+ 7.3 B 3.5 F 7.2 B 5.0 D+ 6.1 C+

32 72DCKX20176 Khuất Thị Kim Loan 11/3/2003 11 0 7.0 B 6.6 C+ 4.8 D 6.7 C+ 5.7 C 5.7 C 5.3 D+ 4.6 D 7.0 B 5.6 C 6.2 C+

33 72DCKX20190 Vũ Hà Minh 17/11/2003 11 0 6.3 C+ 7.7 B 4.9 D 6.8 C+ 5.1 D+ 6.0 C+ 6.4 C+ 5.3 D+ 7.9 B 6.7 C+ 5.4 D+

34 72DCKX20191 Hà Đức Nam 10/5/2003 11 0 5.7 C 6.9 C+ 4.4 D 4.2 D 0.0 F 6.0 C+ 6.6 C+ 4.3 D 6.7 C+ 5.8 C 4.0 D

35 72DCKX20196 Nguyễn Thành Nam 7/6/2003 9 2 0.0 F 1.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 0.0 F 1.9 F 0.0 F 0.0 F

36 72DCKX20222 Vũ Hoàng Nam 27/07/2003 0 0

37 72DCKX20198 Lê Thị Nga 29/10/2003 11 1 6.7 C+ 7.6 B 5.6 C 5.4 D+ 2.6 F 8.0 B+ 6.0 C+ 4.6 D 6.3 C+ 5.6 C 6.1 C+

38 72DCKX20200 Vũ Văn Nghĩa 5/1/2002 11 3 7.5 B 7.3 B 5.2 D+ 2.2 F 2.6 F 4.6 D 7.0 B 6.0 C+ 2.6 F 5.7 C 5.7 C

39 71DCKX21167 Phạm Thị Thanh Nhung 25/05/2002 0 0

40 72DCKX20165 Hà Thu Phương 23/07/2003 11 0 8.7 A 7.3 B 5.0 D+ 8.8 A 4.3 D 6.3 C+ 7.3 B 4.6 D 6.3 C+ 5.1 D+ 6.2 C+

41 72DCKX20184 Phan Thị Minh Phương 28/09/2003 11 2 8.7 A 7.7 B 5.4 D+ 8.9 A 3.5 F 5.2 D+ 2.7 F 5.6 C 6.7 C+ 5.2 D+ 6.5 C+

42 72DCKX20170 Trịnh Minh Quân 8/11/2003 11 2 5.6 C 7.0 B 4.8 D 4.6 D 0.0 F 3.7 F 4.6 D 1.9 F 4.5 D 4.6 D 5.1 D+

43 72DCKX20193 Trần Thị Sen 5/9/2003 11 1 6.6 C+ 7.6 B 4.9 D 7.0 B 2.6 F 5.4 D+ 5.8 C 4.9 D 5.9 C 4.6 D 5.5 C

44 72DCKX20172 Nguyễn Trọng Sơn 6/12/2003 10 4 5.0 D+ 6.5 C+ 3.4 F 0.0 F 3.3 F 2.3 F 8.0 B+ 1.9 F 7.1 B 4.6 D

45 72DCKX20163 Trịnh Thị Thanh Thanh 4/4/2003 11 1 7.3 B 7.7 B 5.0 D+ 5.4 D+ 5.4 D+ 5.6 C 6.8 C+ 5.6 C 2.6 F 4.8 D 6.5 C+

46 72DCKX20158 Nguyễn Trần Tiến Thành 1/4/2003 11 0 5.5 C 4.8 D 4.5 D 8.4 B+ 5.4 D+ 5.3 D+ 5.5 C 4.0 D 6.1 C+ 5.3 D+ 5.6 C

47 72DCKX20188 Hoàng Thị Kim Thảo 19/08/2002 11 1 7.2 B 5.6 C 4.8 D 5.7 C 3.5 F 5.7 C 6.3 C+ 4.9 D 6.1 C+ 5.4 D+ 4.4 D

48 72DCKX20157 Lê Đình Thắng 19/05/2003 11 3 5.7 C 6.5 C+ 4.2 D 5.6 C 3.0 F 5.2 D+ 3.3 F 4.9 D 1.9 F 4.3 D 4.9 D

49 72DCKX20199 Lê Đức Thắng 5/4/2003 9 4 0.0 F 1.9 F 0.0 F 0.0 F 0.8 F 0.0 F 1.9 F 0.0 F 1.8 F

50 72DCKX20204 Phạm Bảo Toàn 30/05/2003 11 2 7.6 B 5.5 C 5.2 D+ 4.3 D 3.3 F 6.0 C+ 7.3 B 3.0 F 4.3 D 5.8 C 5.6 C

51 72DCKX20175 Nguyễn Thị Trang 9/9/2003 11 1 4.9 D 6.3 C+ 4.5 D 5.6 C 3.5 F 6.0 C+ 8.2 B+ 6.3 C+ 7.2 B 4.6 D 5.0 D+

52 72DCKX20201 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 16/09/2003 11 0 6.9 C+ 6.6 C+ 4.9 D 6.1 C+ 5.9 C 6.1 C+ 7.9 B 7.0 B 8.2 B+ 5.5 C 5.4 D+

53 72DCKX20171 Vũ Văn Tráng 15/10/2003 11 1 5.6 C 5.5 C 4.9 D 0.0 F 2.6 F 7.8 B 5.7 C 4.6 D 5.0 D+ 5.0 D+ 4.7 D

54 72DCKX20156 Hoàng Quốc Việt 9/1/2003 11 2 5.5 C 5.5 C 3.2 F 0.0 F 3.7 F 6.7 C+ 4.6 D 4.9 D 6.1 C+ 4.6 D 4.9 D

Tổng số lượt đăng ký: Người nhận Người nộp

Ngày:        /        / 


